Các đề tuyển sinh 10 của TP HỒ CHÍ MINH

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2007-2008
KHÓA NGÀY 20-6-2007
MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (1, 5 điểm)
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) x2 – 2


x + 4 = 0
b) x4 – 29x2 + 100 = 0
c) 



Câu 2: (1, 5 điểm)
Thu gọn các biểu thức sau:

a) 


b)



Câu 3: (1 điểm)
Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 675 m2 và có chu vi bằng 120 m. Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn.

Câu 4: (2 điểm)
Cho phương trình x2 – 2mx + m2 – m + 1 = 0 với m là tham số và x là ẩn số.

a) Giải phương trình với m = 1.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 ,x2.
c) Với điều kiện của câu b hãy tìm m để biểu thức A = x1 x2 - x1 - x2 đạt giá trị nhỏ nhất.


Câu 5: (4 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC). Đường tròn đường kính BC cắt AB, AC theo thứ tự tại E và F. Biết BF cắt CE tại H và AH cắt BC tại D.

a) Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp và AH vuông góc với BC.
b) Chứng minh AE.AB = AF.AC.
c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và K là trung điểm của BC.
Tính tỉ số 

khi tứ giác BHOC nội tiếp.
d) Cho HF = 3 cm, HB = 4 cm, CE = 8 cm và HC > HE. Tính HC.

Gợi ý một phương án bài giải đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT
Năm học 2007-2008
Câu 1: 

a) Ta có Δ’ = 1 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x1 = 5 – 1 và x2 = 5 + 1.
b) Đặt t = x2 ≥ 0, ta được phương trình trở thành t2 – 29t + 100 = 0 

t = 25 hay t =2.
* t = 25 

x2 = 25 

x = ± 5.
* t = 4 

x2 = 4 

x = ± 2.
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm là ± 2; ±5.
c)


Câu 2: 

a) 


b) 


Câu 3: 
Gọi chiều dài là x (m) và chiều rộng là y (m) (x > y > 0).
Theo đề bài ta có: 


Ta có: (*) 

x2 – 60x + 675 = 0 

x = 45 hay x = 15.
Khi x = 45 thì y = 15 (nhận)
Khi x = 15 thì y = 45 (loại)
Vậy chiều dài là 45(m) và chiều rộng là 15 (m)

Câu 4: 
Cho phương trình x2 – 2mx + m2 – m + 1 = 0 (1)
a) Khi m = 1 thì (1) trở thành:
x2 – 2x + 1 = 0

 (x – 1)2 = 0 

x = 1.
b) (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2


Δ’ = m – 1 > 0 

m > 1.
Vậy (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 

m > 1.
c) Khi m > 1 ta có:
S = x1 + x2 = 2m và P = x1x2 = m2 – m + 1
Do đó: A = P – S = m2 – m + 1 – 2m = m2 – 3m + 1 = 

−

 ≥ –

.
Dấu “=” xảy ra 

m=

 (thỏa điều kiện m > 1)
Vậy khi m = 

thì A đạt giá trị nhỏ nhất và GTNN của A là –

.

Câu 5: 
a) * Ta có E, F lần lượt là giao điểm của AB, AC với đường tròn đường kính BC.


Tứ giác BEFC nội tiếp đường tròn đường kính BC.
* Ta có [image: image29.png]


(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


BF, CE là hai đường cao của ΔABC.


H là trực tâm của Δ ABC.


AH vuông góc với BC.[image: image33.png]



b) Xét Δ AEC và Δ AFB có:
[image: image34.png]


chung và [image: image35.png]





Δ AEC đồng dạng với Δ AFB



 HYPERLINK "http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?%5Cfrac%7B%7BAE%7D%7D%7B%7B%7B%5Crm%7BAF%7D%7D%7D%7D%3D%5Cfrac%7B%7BAC%7D%7D%7B%7BAB%7D%7D%5CRightarrow+AE.AB%3D+%7B%5Crm%7BAF%7D%7D%7B%5Crm%7B.AC%7D%7D" \o "TeX" \t "popup" 
[image: image38.png]Ls 4% S AR AB—AFAC






c) Khi BHOC nội tiếp ta có:
[image: image39.png]BOC=BHC



mà [image: image40.png]


và[image: image41.png]EHF+EAF=130"



 (do AEHF nội tiếp) 
[image: image42.png]



[image: image43.png]



Ta có: K là trung điểm của BC, O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC


OK vuông góc với BC mà tam giác OBC cân tại O (OB = OC )
[image: image45.png]



Vậy [image: image46.png]=cot 0(71) =

) N3
3



mà BC = 2KC nên 


d) d) Xét Δ EHB và Δ FHC có:
[image: image48.png]


(đối đỉnh)


Δ EHB đồng dạng với Δ FHC



 HYPERLINK "http://hocmai.vn/filter/tex/displaytex.php?%5Cfrac%7B%7B%7B%5Crm%7BHE%7D%7D%7D%7D%7B%7B%7B%5Crm%7BHF%7D%7D%7D%7D+%3D+%5Cfrac%7B%7B%7B%5Crm%7BHB%7D%7D%7D%7D%7B%7B%7B%5Crm%7BHC%7D%7D%7D%7D" \o "TeX" \t "popup" 
[image: image51.png]&








HE.HC = HB.HF = 4.3 = 12


HC(CE – HC) = 12 

HC2 – 8.HC + 12 = 0 

HC = 2 hoặc HC = 6.
* Khi HC = 2 thì HE = 6 (không thỏa HC > HE)
* Khi HC = 6 thì HE = 2 (thỏa HC > HE)
Vậy HC = 6 (cm).

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2008-2009

KHÓA NGÀY 18-06-2008

ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn thi: TOÁN


Thời gian làm bài: 120 phút 
                                                                                         (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau:


a) 2x2 + 3x – 5 = 0
(1)


b) x4 – 3x2 – 4 = 0
(2)


c) 
[image: image56.wmf]2xy1(a)
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Câu 2: a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = –x2 và đường thẳng (D): y = x – 2 trên cùng một cùng 
một hệ trục toạ độ.


b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.


Câu 3: Thu gọn các biểu thức sau:


a) A = 
[image: image57.wmf]743743
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b) B = 
[image: image58.wmf]x1x1xx2x4x8
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 (x > 0; x ≠ 4).

Câu 4:
Cho phương trình x2 – 2mx – 1 = 0 (m là tham số)


a) Chứng minh phương trình trên luôn có 2 nghiệm phân biệt.


b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để 
[image: image59.wmf]22
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Câu 5: Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp 
tuyến MA, MB đến đường tròn (O), ở đây A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M, D.


a) Chứng minh MA2 = MC.MD.


b) Gọi I là trung điểm của CD. Chứng minh rằng 5 điểm M, A, O, I , B cùng nằm trên 
một đường tròn.


c) Gọi H là giao điểm của AB và MO. Chứng minh tứ giác CHOD nội tiếp được đường 
tròn. Suy ra AB là phân giác của góc CHD.


d) Gọi K là giao điểm của các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O). Chứng minh A, 
B, K thẳng hàng. 

-----oOo-----

Gợi ý giải đề thi môn toán     NĂM HỌC 2008-2009
Câu 1: 

a) 2x2 + 3x – 5 = 0
(1)

Cách 1: Phương trình có dạng a + b + c = 0 nên phương trình (1) có hai nghiệm là:


x1 = 1 hay x2 = 
[image: image60.wmf]c5
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Cách 2: Ta có ( = b2 – 4ac = 32 – 4.2.(–5) = 49 > 0 nên phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt là x1 = 
[image: image61.wmf]375
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b) x4 – 3x2 – 4 = 0
(2)

Đặt t = x2, t ≥ 0.

Phương trình (2) trở thành t2 – 3t – 4 = 0 ( 
[image: image63.wmf]t1
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So sánh điều kiện ta được t = 4 ( x2 = 4 ( x = ( 2.

Vậy phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt là x = 2 hoặc x = –2.

c) 
[image: image64.wmf]2xy1(a)
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Cách 1: Từ (a) ( y = 1 – 2x  (c). Thế (c) vào (b) ta được:


3x + 4(1 – 2x) = –1 ( –5x = –5 ( x = 1. 

Thế x = 1 vào (c) ta được y = –1. Vậy hệ phương trình (3) có nghiệm là x = 1 và y = –1.

Cách 2: (3) ( 
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Vậy hệ phương trình (3) có nghiệm là x = 1 và y = –1.

Câu 2: 

a) *  Bảng giá trị đặc biệt của hàm số y = –x2:

	x
	–2
	–1
	0
	1
	2

	y = –x2
	–4
	–1
	0
	–1
	–4


* Bảng giá trị đặc biệt của hàm số y = x – 2:

	x
	0
	2

	y = x – 2
	–2
	0
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Đồ thị (P) và (D) được vẽ như sau:

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là: 

    
–x2 = x – 2 ( x2 + x – 2 = 0 ( x = 1 hay x = –2 (a + b + c = 0)

Khi x = 1 thì y = –1;
Khi x = –2 thì y = –4.

Vậy (P) cắt (D) tại hai điểm là (1; –1) và (–2; –4).


Câu 3: 

a) A 
= 
[image: image69.wmf]743743
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Mà  2 – 
[image: image72.wmf]3

 > 0 và 2 + 
[image: image73.wmf]3

 > 0 nên A = 2 – 
[image: image74.wmf]3

 – 2 – 
[image: image75.wmf]3
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b) B 
= 
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= 
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= 
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= 
[image: image80.wmf]x3x2(x3x2)
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[image: image81.wmf]6x
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Câu 4:
 x2 – 2mx – 1 = 0 (m là tham số)

a) Chứng minh phương trình trên luôn có 2 nghiệm phân biệt.

Cách 1: Ta có: (' = m2 + 1 > 0 với mọi m nên phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt.

Cách 2: Ta thấy với mọi m, a và c trái dấu nhau nên phương trình luôn có hai phân biệt.

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để 
[image: image82.wmf]22
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Theo a) ta có với mọi m phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. 

Khi đó ta có S = 
[image: image83.wmf]12

xx2m
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 và P = x1x2 = –1. 

Do đó 
[image: image84.wmf]22
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 ( S2 – 3P = 7 ( (2m)2 + 3 = 7 ( m2 = 1 ( m = ( 1.

Vậy m thoả yêu cầu bài toán ( m = ( 1.

Câu 5: 

[image: image98.wmf]-3
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a) Xét hai tam giác MAC và MDA có:


–  ( M chung


– ( MAC = ( MDA (= 
[image: image85.wmf]»

đAC

1

s

2

).

Suy ra (MAC đồng dạng với (MDA (g – g) 

( 
[image: image86.wmf]MAMC

MDMA

=

 ( MA2 = MC.MD.

b) * MA, MB là tiếp tuyến của (O) nên

 (MAO = ( MBO = 900.

* I là trung điểm dây CD nên ( MIO = 900.

Do đó: ( MAO = ( MBO = ( MIO = 900
( 5 điểm M, A, O, I, B cùng thuộc đường tròn đường kính MO.

c) ( Ta có MA = MB (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)  và OA = OB = R(O). Do đó MO là trung trực của AB ( MO ( AB.

Trong (MAO vuông tại A có AH là đường cao ( MA2 = MH.MO. Mà MA2 = MC.MD (do a)) ( MC.MD = MH.MO ( 
[image: image87.wmf]MHMC

MDMO

=

 (1).

Xét ( MHC và (MDO có:


(M chung, kết hợp với (1) ta suy ra (MHC và (MDO đồng dạng (c–g –c)

( ( MHC = ( MDO ( Tứ giác OHCD nội tiếp.

( Ta có: +  (OCD cân tại O ( ( OCD = ( MDO 


   + ( OCD = ( OHD (do OHCD nội tiếp) 

Do đó ( MDO = ( OHD mà ( MDO = ( MHC (cmt) ( ( MHC = ( OHD 

( 900 – ( MHC = 900 – ( OHD ( ( CHA = ( DHA ( HA là phân giác của ( CHD hay AB là phân giác của ( CHD.


d) Tứ giác OCKD nội tiếp(vì ( OCK = ( ODK = 900)

( ( OKC = ( ODC = ( MDO mà ( MDO = ( MHC (cmt)

( ( OKC = ( MHC ( OKCH nội tiếp 

( ( KHO = ( KCO = 900.

( KH ( MO tại H mà AB ( MO tại H 

( HK trùng AB ( K, A, B thẳng hàng.

--------------oOo--------------

	       Së GD vµ §T 

TP Hå ChÝ Minh
	                              K× thi tuyÓn sinh líp 10Trung häc phæ th«ng

                             N¨m häc 2009-2010
                    Kho¸ ngµy 24-6-2009

      M«n thi: to¸n


C©u I: Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh vµ hÖ ph­¬ng tr×nh sau: 

a) 8x2 - 2x  - 1 = 0        b) 
[image: image88.wmf]233
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         c) x4 - 2x2 - 3 = 0         d) 3x2 - 2
[image: image89.wmf]6

x + 2 = 0

C©u II: a) VÏ ®å thÞ (P) cña hµm sè y = 
[image: image90.wmf]2
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 vµ ®th¼ng (d): y = x + 4 trªn cïng mét hÖ trôc to¹ ®é.

b) T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) b»ng phÐp tÝnh.

C©u III: Thu gän c¸c biÓu thøc sau:

 A = 
[image: image91.wmf]4815
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 B = 
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C©u IV: Cho ph­¬ng tr×nh x2 - (5m - 1)x + 6m2 - 2m = 0 (m lµ tham sè)

a) Chøng minh ph­¬ng tr×nh lu«n cã nghiÖm víi mäi m.

b) Gäi x1, x2 lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh. T×m m ®Ó x12 + x22 =1.

C©u V: Cho tam gi¸c ABC (AB<AC) cã ba gãc nhän néi tiÕp ®­êng trßn (O) cã t©m O, b¸n kÝnh R. Gäi H lµ giao ®iÓm cña ba ®­êng cao AD, BE, CF cña tam gi¸c ABC. Gäi S lµ diÖn tÝch tam gi¸c ABC.

a) Chóng minh r»ng AEHF vµ AEDB lµ c¸c tø gi¸c néi tiÕp ®­êng trßn.

b) VÏ ®­êng kÝnh AK cña ®­êng trßn (O). Chøng minh tam gi¸c ABD vµ tam gi¸c AKC ®ång d¹ng víi nhau. Suy ra AB.AC = 2R.AD vµ S = 
[image: image93.wmf]..
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c) Gäi M lµ trung ®iÓm cña BC. Chøng minh EFDM lµ tø gi¸c néi tiÕp ®­êng trßn.

d) Chøngminh r»ng OC vu«ng gãc víi DE vµ (DE + EF + FD).R = 2 S.

Gîi ý ®¸p ¸n 2009-2010 [image: image94.png]Ciau 4: Cho phuong trinh X’— (Sm - 1)x + 6m’ —2m = 0 (m la tham s4)
a) Taco A= (Sm— 1)’ —4(6m’ = 2m) =m’> - 2m + 1 = (m— 1)* > 0 v6i moi m
Suy ra phuong trinh luén c6 nghi¢m véi moi m.
b) Goi x1, X la nghiém cua phuong trinh.
Sm-l+m-1 Sm-l-m+1_

Tacc’:x,=f=3m—l vax, = 3

2m
Dodé x}+x3=1 & (3m-1)?+4m’ =1 13m’—6m=0 &m=0hay m= %

i 6
Vay m thoa bai toan <> m= 0 hay m = IER
Cau s:
a) » Tacé AEH +AFH = 180°
= T gide AEHF ni tiép duong tron.
> Tacé AEB=ADB =90°
= Tir gidc AEDB ndi tiép duong tron.
b) Ta c6 AADB va AACK co:
* ABD = AKC (cing chin cung AC)
* ADB=ACK=90". X
Viy tam gide ABD va tam gidc AKC déng dang
v6i nhau.

AB AD
Suyra: o =22
AK  AC
= AB.AC = AK.AD =2R.AD.
= AD= ABAC nén S = %AD.BC = 7AB'ABE'CA .




[image: image95.png]¢) Goi M la trung diém cua BC.

> BFH +BDH = 180° = Tit gide BFHD noi tiép = FDB =FHB

ma FHB = FAE (do AEHF ngi tiép). Suy ra FDB = FAE )

> Tam gidc BEC vuéng tai E = AMEB can tai M = MEB = MBE

ma MBE =BAE (do AEDB noi tiép). Suy ra MEB = BAE.

FEH = FAH (do AEHF noi tiép) = MEF = MEB + FEH = BAE + FAH = FAE

Tir (1) vé (2) suy ra FDB = MEF = EFDM I tit gide ngi tiép duong tron.
d) » Vétia uep tuyén Cx cua (0). Ta ¢6:

XCB=BAC (cing chén cung BC)
BAC=EDC (AEDB ni tiép)

)




[image: image96.png]Suyra XCB = EDC = Cx // DE (hai géc so le trong bing nhau)
Ma OC LCx nén OC LED.

> Chimg minh tuong tur ta c6 OA L EF, OB LFD.

Vi A ABC nhon nén O ndm trong tam gidc ABC.

Do do:

= Sasc = Saeor + Ssrop + Sceop = %OA.EF+%OB.FD+%OC.DE

= 25 =R(EF + FD + DE).
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